
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:            /SYT-NVYD 

V/v phân luồng KCB 

BHYT trên địa bàn thành 

phố Nha Trang 

Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 90/BVĐKY-KHTH ngày 5/7/2023 của 

Bệnh viện Yersin Nha Trang về việc triển khai khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh 

viện đa khoa Yersin Nha Trang. Theo đó, Bệnh viện Yersin Nha Trang là bệnh 

viện hạng 2 tuyến tỉnh sẽ tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú và các trường hợp 

cấp cứu bắt đầu từ ngày 7/7/2023, thời gian cụ thể như sau: 

- Khám, chữa bệnh ngoại trú: từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00).  

- Tiếp nhận các trường hợp cấp cứu: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị thực hiện những nội dung như sau: 

1. Bệnh viện Yersin Nha Trang  

- Tổ chức thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về việc 

tổ chức tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú và các trường hợp cấp cứu bắt đầu từ 

ngày 7/7/2023. 

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đảm bảo chất lượng nguồn nhân 

lực, cung ứng thuốc, vật tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám 

chữa bệnh. 

- Tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định. 

- Thực hiện chuyển tuyến người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh đối với 

các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn và chuyển tuyến người bệnh đến 

các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh theo đúng quy định.  

2. Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang 

a) Tiếp tục thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về việc 

tổ chức KCB BHYT tại 27 Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu phù hợp 

nguyện vọng. 

b) Tổ chức thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến khám tại các 

TYT hoặc các cơ sở KCB khác trên địa bàn thành phố Nha Trang phù hợp năng 

KHẨN 
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lực chuyên môn cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của người dân. 

Giải thích rõ chi phí KCB BHYT chênh lệch giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân 

để người dân biết, lựa chọn. 

c) Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đảm bảo chất lượng nguồn nhân 

lực, cung ứng thuốc, vật tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu KCB 

BHYT tại 27 Trạm Y tế xã, phường. 

d) Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn KCB, TYT thực hiện 

chuyển tuyến người bệnh đến các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố (phụ lục 1) 

phù hợp năng lực chuyên môn, đúng quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT 

ngày 14/4/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, 

giải thích cụ thể các cơ sở có thể tiếp nhận chuyển tuyến và chi phí KCB BHYT 

chênh lệch của các cơ sở KCB tư nhân, đảm bảo quyền lợi của người tham gia 

BHYT, một số trường hợp hướng dẫn cụ thể như sau: 

- Đối với trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú: phụ thuộc tình trạng 

bệnh lý, năng lực chuyên môn cơ sở khám chữa bệnh và nguyện vọng của người 

dân, thực hiện chuyển tuyến như sau: 

 

STT TÊN CƠ SỞ KCB Các cơ sở tiếp nhận chuyển tuyến 

1 Trạm Y tế xã Vĩnh Phương 
- Bệnh viện Ung bướu - Phòng khám đa 

khoa 

- Bệnh viện YHCT-PHCN - Phòng khám 

đa khoa 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Các cơ sở KCB khác trên địa bàn thành 

phố Nha Trang theo nguyện vọng người 

dân 

2 Trạm Y tế xã Vĩnh Lương 

3 Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc 

4 Trạm Y tế phường Vĩnh Hòa 

5 Trạm Y tế phường Vĩnh Hải 

6 Trạm Y tế phường Vĩnh Phước 

7 Trạm Y tế phường Vĩnh Thọ 

8 Trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên 

- Bệnh viện Yersin Nha Trang 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Các cơ sở KCB khác trên địa bàn thành 

phố Nha Trang theo nguyện vọng người 

dân. 

9 Trạm Y tế phường Vĩnh Trường 

10 Trạm Y tế phường Phước Long  

11 Trạm Y tế phường Phước Hòa 

12 Trạm Y tế phường Phước Hải 

13 Trạm Y tế phường Ngọc Hiệp 

14 Trạm Y tế phường Phương Sơn 

15 Trạm Y tế phường Phước Tân 

16 Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 

17 Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh 

18 Trạm Y tế xã Phước Đồng 

19 Trạm Y tế xã Vĩnh Thái 
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20 Trạm Y tế xã Vĩnh Trung 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới – Phòng 

khám đa khoa  

- Bệnh viện Yersin Nha Trang 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh  

- Các cơ sở KCB khác trên địa bàn thành 

phố Nha Trang theo nguyện vọng người 

dân. 

21 Trạm Y tế phường Vạn Thạnh 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Bệnh viện Yersin Nha Trang 

- Các cơ sở KCB BHYT khác trên địa 

bàn thành phố Nha Trang theo nguyện 

vọng người dân. 

22 Trạm Y tế phường Vạn Thắng  

23 Trạm Y tế phường Tân Lập  

24 Trạm Y tế phường Lộc Thọ  

25 Trạm Y tế phường Phước Tiến  

26 Trạm Y tế phường Phương Sài 

27 Trạm Y tế phường Xương Huân 

 

- Đối với các trường hợp cần phải điều trị nội trú: phụ thuộc tình trạng 

bệnh lý, chuyển người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc các Bệnh viện khác 

theo nguyện vọng của người bệnh, giải thích rõ chi phí KCB BHYT chênh lệch 

của các Bệnh viện tư nhân để người dân biết, lựa chọn. 

- Đối với trường hợp cấp cứu: thực hiện chuyển tuyến đến Bệnh viện đa 

khoa tỉnh. 

- Đối với các bệnh lý chuyên khoa: thực hiện chuyển tuyến đến Bệnh viện 

chuyên khoa tuyến tỉnh theo đúng quy định. 

3. Các Bệnh viện trong tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố; Các Phòng khám đa khoa tư nhân 

- Tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng 

quy định. Các cơ sở KCB tư nhân giải thích rõ chi phí KCB BHYT chênh lệch để 

người dân biết trước khi khám chữa bệnh. 

- Đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, thực hiện chuyển 

tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh theo quy định Thông tư số 14/2014/TT-BYT 

ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ sở khám chữa bệnh 

ban đầu phù hợp nguyện vọng. 

4. Phân bổ lại số lượng thẻ BHYT của TTYT tp Nha Trang  

- Phụ lục 2 đính kèm 

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Sở Y tế đề nghị BHXH tỉnh phối hợp chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng 

cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, chuyển đổi CS KCBBĐ phù 

hợp nguyện vọng và đúng các quy định của pháp luật. 

Công văn này thay thế Công văn số 2298/SYT-NVYD ngày 15/6/2023 của 

Sở Y tế về việc tạm thời phân luồng KCB BHYT trên địa bàn thành phố Nha 
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Trang. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi về Sở Y tế phối hợp giải quyết./.         

 
        Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (b/cáo, VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- UBND tp Nha Trang (VBĐT); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (VBĐT); 

- Phòng KHTC, TCHC (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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Phụ lục 1  

CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐA KHOA BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

(Đính kèm Công văn số        /SYT-NVYD ngày       tháng 7 năm 2023) 
 

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh 

Phân tuyến cơ sở 

khám chữa bệnh 
Hạng 

cơ sở 

KCB 
Tuyến 

tỉnh 

Tuyến 

huyện 

Tuyến 

xã 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa x   1 

2 Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang x   2 

3 Bệnh viện Ung bướu - Phòng khám đa khoa  x   2 

4 Bệnh viện YHCT-PHCN - Phòng khám đa khoa  x   2 

5 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - Phòng khám đa khoa x   2 

6 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang  x  3 

7 Bệnh viện 22-12  x  3 

8 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec  x  3 

9 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nha Trang   x  3 

10 Bệnh viện Quân Y 87  x   1 

11 PKĐK Phúc Sinh  x  4 

12 PKĐK Tín Đức   x  4 

13 PKĐK Medic Nha Trang   x  4 

14 PKĐK Trí Khang  x  4 

15 PKĐK Nha Trang Uni Care  x  4 

16 PKĐK Olympia  x  4 

17 PKĐK An Sinh NT  x  4 

18 Trạm Y tế phường Vĩnh Hòa   x 4 

19 Trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên   x 4 

20 Trạm Y tế phường Vĩnh Trường   x 4 

21 Trạm Y tế xã Vĩnh Lương   x 4 

22 Trạm Y tế xã Vĩnh Phương   x 4 

23 Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc   x 4 

24 Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh   x 4 

25 Trạm Y tế xã Vĩnh Trung   x 4 

26 Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp   x 4 

27 Trạm Y tế xã Vĩnh Thái   x 4 

28 Trạm Y tế xã Phước Đồng   x 4 

29 Trạm Y tế phường Vạn Thạnh   x 4 

30 Trạm Y tế phường Vạn Thắng    x 4 

31 Trạm Y tế phường Phước Hải    x 4 

32 Trạm Y tế phường Tân Lập    x 4 

33 Trạm Y tế phường Phước Tân   x 4 
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34 Trạm Y tế phường Phương Sơn    x 4 

35 Trạm Y tế phường Ngọc Hiệp   x 4 

36 Trạm Y tế phường Lộc Thọ    x 4 

37 Trạm Y tế phường Phước Long    x 4 

38 Trạm Y tế phường Vĩnh Phước    x 4 

39 Trạm Y tế phường Phước Tiến    x 4 

40 Trạm Y tế phường Vĩnh Thọ    x 4 

41 Trạm Y tế phường Vĩnh Hải    x 4 

42 Trạm Y tế phường Phương Sài   x 4 

43 Trạm Y tế phường Phước Hòa   x 4 

44 Trạm Y tế phường Xương Huân   x 4 
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Phụ lục 2 

PHÂN BỐ LẠI SỐ LƯỢNG THẺ BHYT CỦA TTYT TP NHA TRANG   

(Đính kèm Công văn số        /SYT-NVYD ngày      /7/2023) 

 

STT TÊN CƠ SỞ KCB Số lượng  Ghi chú 

1 Trạm Y tế phường Vĩnh Hòa 7.000  

2 Trạm Y tế phường Vĩnh Nguyên 7.000  

3 Trạm Y tế phường Vĩnh Trường 7.000  

4 Trạm Y tế xã Vĩnh Lương 7.000  

5 Trạm Y tế xã Vĩnh Phương 7.000  

6 Trạm Y tế xã Vĩnh Ngọc 7.000  

7 Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh 7.000  

8 Trạm Y tế xã Vĩnh Trung 7.000  

9 Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 7.000  

10 Trạm Y tế xã Vĩnh Thái 7.000  

11 Trạm Y tế xã Phước Đồng 7.000  

12 Trạm Y tế phường Vạn Thạnh 7.000  

13 Trạm Y tế phường Vạn Thắng  7.000  

14 Trạm Y tế phường Phước Hải  7.000  

15 Trạm Y tế phường Tân Lập  7.000  

16 Trạm Y tế phường Phước Tân 7.000  

17 Trạm Y tế phường Phương Sơn  7.000  

18 Trạm Y tế phường Ngọc Hiệp 7.000  

19 Trạm Y tế phường Lộc Thọ  7.000  

20 Trạm Y tế phường Phước Long  7.000  

21 Trạm Y tế phường Vĩnh Phước  7.000  

22 Trạm Y tế phường Phước Tiến  7.000  

23 Trạm Y tế phường Vĩnh Thọ  7.000  

24 Trạm Y tế phường Vĩnh Hải  7.000  

25 Trạm Y tế phường Phương Sài 7.000  

26 Trạm Y tế phường Phước Hòa 7.000  

27 Trạm Y tế phường Xương Huân 7.000  

28 BV Yersin Nha Trang  74.456 

Ưu tiên: người có công 

cách mạng, người lớn 

tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, 

người dân trên địa bàn 

gần vị trí Bệnh viện 

29 BV Ung bướu  30.000 

Ưu tiên: người có công 

cách mạng, người lớn 

tuổi, người dân trên địa 

bàn gần vị trí Bệnh viện 

  Tổng cộng 293.456  
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